
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 02/2017 mang sang 80 306 252

03/02/2017 Thu bán phiếu 248 000             80 554 252

Chi chợ 449 000              80 105 252

03/04/2017 Thu bán phiếu 194 000             80 299 252

Chi chợ 400 000              79 899 252

03/07/2017 Thu bán phiếu 262 000             80 161 252

Chi chợ 442 000              79 719 252

03/09/2017 Thu bán phiếu 230 000             79 949 252

Chi chợ 450 000              79 499 252

03/11/2017 Thu bán phiếu 232 000             79 731 252

Chi chợ 420 000              79 311 252

13/03/2017 Anh Trần Tấn Đạt ủng hộ KTX 4 000 000          83 311 252

14/03/2017 Thu bán phiếu 234 000             83 545 252

Chi chợ 482 000              83 063 252

16/03/2017 Thu bán phiếu 256 000             83 319 252

Bác Đặng Lê - Canada 2 250 000          85 569 252

Cô Nguyễn Thị Lan Hương - USA 2 250 000          87 819 252

Chi chợ 422 000              87 397 252

18/03/2017 Thu bán phiếu 196 000             87 593 252

Thân Ngọc Long - USA 500 000             88 093 252

Lê Thị Thuần - USA 500 000             88 593 252

Chi chợ 450 000              88 143 252

21/03/2017 Thu bán phiếu 240 000             88 383 252

Bác Hoa - Thi Sách 200 000             88 583 252

Chi chợ 482 000              88 101 252

23/03/2017 Thu bán phiếu 290 000             88 391 252

Nguyễn công Danh - Cao Thắng 500 000             88 891 252

Chi chợ 304 000              88 587 252

25/03/2017 Thu bán phiếu 178 000             88 765 252

Chú tiểu Phước Bảo - HCM 300 000             89 065 252

Cháu Thiên Bảo - An Sơn 50 000               89 115 252

Chi chợ 2 910 000           86 205 252

28/03/2017 Thu bán phiếu 290 000             86 495 252

Chi chợ 697 000              85 798 252

30/03/2017 Thu bán phiếu 250 000             86 048 252

Chi chợ 2 110 000           83 938 252

Cộng 13 650 000 10 018 000 83 938 252

Thu Chi Tồn

80 306 252

10 550 000

3 100 000

10 018 000

13 650 000 10 018 000 83 938 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt xay kg 5 70 000                     350 000                     

Rau muống bó 7 7 000                       49 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

449 000                   

Thịt đùi kg 5 70 000                     350 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

400 000                   

Thịt gà kg 8 45 000                     360 000                     

CMKTX

Tiền bán phiếu (1550 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 02/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 03/2017

03/02/2017

Tổng theo ngày 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

03/04/2017

Tổng theo ngày 

03/07/2017



Hành lá kg 1 12 000                     12 000                       

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

442 000                   

Thịt xay kg 5 70 000                     350 000                     

Cải ngọt kg 7 7 143                       50 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

450 000                   

Cá nục kg 10 37 000                     370 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

420 000                   

Thịt đùi kg 6 70 000                     420 000                     

Hành lá kg 1 12 000                     12 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

482 000                   

Thịt xay kg 5 70 000                     350 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

Phí vệ sinh T3 22 000                       

422 000                   

Cà chua kg 3 8 333                       25 000                       

Rổ nhựa + ca múc nước 115 000                     

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

Dung dịch pha nước rửa chén gói 2 130 000                   260 000                     

450 000                   

Thịt đùi kg 6 70 000                     420 000                     

Hành lá kg 1 12 000                     12 000                       

Chuối kg 10 5 000                       50 000                       

482 000                   

Chuối kg 12 5 000                       60 000                       

Cước xe bus chở rau 60 000                       

Điện T3/2017 184 000                     

304 000                   

Thịt xay kg 7 70 000                     490 000                     

Mắm cá linh hủ 6 30 000                     180 000                     

Chuối kg 12 5 000                       60 000                       

Ga bình 2 1 090 000                2 180 000                  

2 910 000                

Thịt gà kg 8 45 000                     360 000                     

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                       

Hành lá + rau răm 20 000                       

Tỏi + ớt 70 000                       

Chuối kg 12 5 000                       60 000                       

Nước T3 167 000                     

697 000                   

Thịt xay kg 5 70 000                     350 000                     

Chuối kg 12 5 000                       60 000                       

Lương cô Hồng T3 1 700 000                  

2 110 000                

10 018 000   Tổng 

25/03/2017

Tổng theo ngày 

28/03/2017

Tổng theo ngày 

30/03/2017

Tổng theo ngày 

18/03/2017

Tổng theo ngày 

21/03/2017

Tổng theo ngày 

23/03/2017

Tổng theo ngày 

03/07/2017

Tổng theo ngày 

03/09/2017

Tổng theo ngày 

03/11/2017

Tổng theo ngày 

14/03/2017

Tổng theo ngày 

16/03/2017

Tổng theo ngày 


